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DANH SÁCH ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO THAM GIA GIẢNG DẠY
I. Ngành, nghề: Tin học ứng dụng
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp
Quy mô tuyển sinh/năm:
Nhà giáo

1. Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề

2. Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi
3. Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm

	STT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	01
	Lê Thị Hồng Vân
	Thạc sỹ
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	CC NVSP dành cho GV CĐ - ĐH
	 
	Chính trị
	6

	02
	Trần Văn Lượng
	Đại học
	Luật dân sự
	CC NVSP dành cho GV CĐ - ĐH
	 
	Pháp luật
	2

	03
	Lê Thái Hùng
	Thạc sỹ
	Giáo dục thể chất
	TN ĐHSP
	 
	Giáo dục thể chất
	2

	04
	Giang Phi Hùng
	Đại học
	Giáo dục thể chất
	TN ĐHSP TDTT
	 
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	4

	05
	Nguyễn Thị Minh Quý
	Đại học
	Tiếng Anh
	TN ĐHSP Huế
	 
	Ngoại ngữ
	4

	06
	Nguyễn Cao Phong
	Thạc sỹ
	Khoa học máy tính
	 
	CC SP dạy nghề
	Kỹ năng mềm
	3

	07
	Nguyễn Sanh Cường
	Đại học
	Tin học
	TN ĐHSP Huế
	 
	Tin học
	4

	08
	Nguyễn Văn Minh
	Thạc sỹ
	Khoa học máy tính
	ĐHSP 
	 
	Kỹ thuật lập trình bằng ngôn ngữ C
	4

	09
	Nguyễn Vân Giang
	Thạc sỹ
	Tin học
	ĐHSP 
	 
	Cơ sở dữ liệu
	2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đồ án học phần 1
	1

	10
	Vũ Thị Thái Linh
	Thạc sỹ
	Khoa học máy tính
	LL Dạy học ĐH
	X (2015)
	Cấu trúc dữ liệu & giải thuật
	3

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Anh văn chuyên ngành công nghệ thông tin
	2

	11
	Nguyễn Văn Danh
	Đại học
	Tin học
	NVSP
	 
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	3

	12
	Lê Hồng Thái
	Đại học
	Công nghệ thông tin
	NVSP
	 
	Phân tích và thiết kế hệ thống
	2

	13
	Nguyễn Văn Đôn
	Thạc sỹ
	Khoa học máy tính
	NVSP 
	X (2015)
	Internet và an toàn dữ liệu
	2

	14
	Lâm Thanh Hùng
	Đại học
	Công nghệ thông tin
	NVSP
	 
	Lập trình cơ sở dữ liệu
	3

	15
	Trần Việt Khánh
	Thạc sỹ
	Hệ thống thông tin
	NVSP dành cho GV
	X (2015)
	Lập trình hướng đối tượng
	3

	16
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	Đại học
	Công nghệ thông tin
	LLDH & GD
	X (2015)
	Lập trình quản lý
	4

	17
	Mai Chiếm Tuấn
	Thạc sỹ
	Khoa học máy tính
	Bậc 2 (1997)
	ĐHSPKT
	Lập trình Windows
	4

	18
	Nguyễn Ngọc Tuyên
	Đại học
	Sư phạm Tin học
	ĐHSP
	 
	Phần cứng và mạng  máy tính
	4

	19
	Đỗ Thị Hải Yến
	Đại học
	Công nghệ thông tin
	LLDH & GD
	X (2015)
	Thiết kế đồ họa với Correl Draw
	2

	20
	Trần Vĩnh Xuyên
	Thạc sỹ
	Khoa học máy tính
	NVSP
	X (2015)
	Thiết kế Web
	4

	21
	Dương Ngọc Vọng
	Đại học
	Công nghệ thông tin
	Bậc 2 (1997)
	 
	Xử lý ảnh với Adobe Photoshop
	4

	22
	Nguyễn Thị Khánh Thư
	Đại học
	Hệ thống thông tin
	LLDH & GD
	X (2015)
	Xử lý văn bản và bảng tính nâng cao
	3

	23
	Nguyễn Khoa
	Thạc sỹ
	Quản lý giáo dục
	Bậc 2 (2005)
	 
	Đồ án học phần 2
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực tập tốt nghiệp
	6

	24
	Nguyễn Duy Đạt
	Thạc sỹ
	Khoa học máy tính
	NVSP
	 
	Lập trình PHP
	4

	25
	Nguyễn Thị Thủy
	Đại học
	Công nghệ thông tin
	 
	KSGD
	Lập trình Macro  trên MS Office
	4


4. Nhà giáo thỉnh giảng (nếu có)
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy
	Tổng số giờ giảng dạy/năm

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	


(Có hồ sơ minh chứng kèm theo)
II. Ngành, nghề: 
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp
Quy mô tuyển sinh/năm:
Nhà giáo

1. Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề

2. Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi

3. Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm

4. Nhà giáo thỉnh giảng (nếu có)
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy
	Tổng số giờ giảng dạy/năm

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	


(Có hồ sơ minh chứng kèm theo)


